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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành nội dung, chương trình công tác của UBND xã năm 2024 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG KỲ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND xã Đồng Kỳ 
về Ban hành Quy chế làm việc của UBND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung, chương trình công tác 
của UBND xã Đồng Kỳ năm 2024. 

Điều 2. Trưởng các ngành; cán bộ, công chức, viên chức UBND xã được giao 
nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch, báo cáo trong Chương trình công tác 
có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị có liên quan, các thôn; chủ 
động chuẩn bị tốt các phiên họp của UBND xã và các buổi làm việc của lãnh đạo 
UBND xã năm 2024 theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND xã. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phát sinh những nội dung, nhiệm vụ mới 
do UBND huyện, các cơ quan ban ngành của huyện, Đảng ủy, HĐND xã yêu cầu 
hoặc thực tiễn chỉ đạo, điều hành của UBND xã, sẽ được bổ sung vào chương trình 
công tác trong năm. 

(Có biểu chi tiết 01, 02 kèm theo) 

Điều 3. Văn phòng UBND xã; trưởng các ngành; cán bộ; công chức; viên 
chức UBND xã; các thôn và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- UBND huyện (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Lưu: VT. 
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác năm 2024 của UBND xã Đồng Kỳ 

(Kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND xã Đồng Kỳ) 

 

I. Những nhiệm vụ chính trong năm 2024: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Quý I/2024 

1. Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch thực 
hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ 
đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán NSNN năm 2024 ngay từ đầu năm. Lãnh đạo triển khai 
thực hiện các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Tám, HĐND xã khóa 
XXII về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 
ngân sách Nhà nước. Phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội 
MTTQ Việt Nam xã Đồng Kỳ nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chuẩn bị 
các điều kiện tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp 
Thìn năm 2024.  

2. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân 

vốn đầu tư công. Tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2024. Tập trung các biện pháp tăng thu 

ngân sách ngay từ đầu năm. Tiếp tục tập trung cao cho công tác 

giải ngân, đặc biệt hoàn thành giải ngân vốn chuyển nguồn. 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là 

về đất đai, môi trường, xây dựng... việc thực hiện Chỉ thị 19-

CT/TU, Chỉ thị 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây 

trồng vụ Đông; tổ chức triển khai sản xuất vụ Chiêm - Xuân. Hỗ 

trợ người dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. 

Tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; phối 

hợp với các cơ quan chức năng của huyện kiểm soát hàng hóa, 

chống nhập lậu, hàng giả, hàng nhái nhằm đảm bảo sức khỏe 

Nhân dân và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là dịp 

Tết Nguyên đán và đầu năm 2024. Thực hiện tốt công tác chăm 

sóc sức khỏe Nhân dân, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. 

4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo 

Tết cho Nhân dân đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, 

đối tượng bảo trợ xã hội. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo tổ chức tốt các 

hoạt động văn hóa, thể thao đón chào Xuân Giáp Thìn năm 

2024. Tổ chức tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, chào 



mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

với nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với đời sống xã hội. 

Chỉ đạo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 

2023; phát động phong trào thi đua năm 2024. Tuyên truyền kỉ 

niệm ngày "Thầy thuốc Việt Nam" 27/02/1955 – 27/02/2024. Tổ 

chức Lễ khánh thành chùa Ngò sau tu sửa, tôn tạo. 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật trong nhân dân; Làm tốt công tác chuẩn bị cho công tác 

tuyển quân đợt 1 năm 2024. 

6. Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chính 

quyền thân thiện, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện 

chuyển đổi số; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, 

hiệu quả trong thực thi công vụ. Tăng cường bảo đảm an ninh, 

an toàn, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội và hoạt động vui Xuân, 

đón Tết của Nhân dân; các giải pháp kiềm chế tai nạn giao 

thông, phòng chống cháy nổ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh các điểm nóng, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên 

đán Giáp Thìn và các lễ hội, lễ dâng hương đầu xuân năm 2024. 

7. Phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Hội LHTN xã 

Đồng Kỳ nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội làm vườn nhiệm kỳ 

2023-2028. 

8. Chuẩn bị các điều kiện cho đầu tư XDCB, các công trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2024 trên địa bàn xã, duy 

trì giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt đến năm 2022; 

các công trình đầu tư công theo Nghị quyết HĐND xã khóa XXII, 

kỳ họp thứ Tám. 

9. Tổ chức đăng ký thi đua và tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế 
phụ nữ 8/3.  

10. Tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên và môi 
trường trên địa bàn; tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt pháp 
luật về đất đai. Lập hồ sơ giải phóng mặt bằng, thu hồi chuyển 
mục đích sử dụng đất theo lộ trình kế hoạch sử dụng đất năm 
2024. Tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, kê khai, lập hồ sơ đề 
nghị cấp đổi giấy chứng nhận QSD cho các hộ gia đình, cá nhân 
trên địa bàn xã. 

Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai theo Chỉ 
thị số 19-CT/TU, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới; 
tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lấn, 
chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép…, tiếp tục 



hướng dẫn nhân dân thực hiện quy định về chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 
của Chính phủ, các quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và 
của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện việc rà soát lập hồ sơ quản 
lý quỹ đất công ích theo quy định. 

11. Tăng cường tuyên truyền thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-
CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập 
trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Duy trì hoạt 
động các tổ tự quản, tổ thu gom rác thải trên địa bàn xã; Đề án tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, 
phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định giai đoạn 2021-
2025. Phối hợp, tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ xã thực hiện Đề 
án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm 
cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn xã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Quý II/2024 

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2024. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động hướng 

tới kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), ngày Quốc tế lao động 

1/5, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2024). 

3. Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh, dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi vụ Xuân, chuẩn bị tốt 

các điều kiện phục vụ cho sản xuất vụ Mùa; thực hiện tốt kế 

hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, tăng cường các biện 

pháp nhằm ngăn chặn xử lý không để dịch, bệnh xảy ra trên địa 

bàn xã. Xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và 

TKCN năm 2024. 

4. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, 

tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm 2024. 

5. Tiếp tục thực hiện các nội dung cải cách hành chính, xây 

dựng chính quyền thân thiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng quy trình ISO 

9001: 2015 đã công bố. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Luật dân 

chủ ở cơ sở; quan tâm các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo 

trong dịp giáp hạt. 

6. Chỉ đạo, làm tốt công tác giám sát đầu tư, giám sát cộng 

đồng các công trình XDCB trên địa bàn xã. 

7. Chỉ đạo tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân 

dân nghiêm túc chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống 



văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đẩy 

mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá”, “cuộc vận động vì người nghèo”...; Tổ chức Lễ 

hội Đền Suối Cấy năm 2024. 

8. Chỉ đạo thực hiện tốt việc ôn tập, thi tốt nghiệp bậc Tiểu 

học, THCS, tổng kết năm học 2023-2024 và bàn giao học sinh về 

sinh hoạt hè tại địa phương. Thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; tăng cường công tác vệ 

sinh an toàn thực phẩm, tích cực phòng chống các bệnh dịch đầu 

mùa hè, công tác truyền thông dân số - KHHGĐ.  

9. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ, ngăn ngừa phòng chống tội phạm và 

các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Quan tâm công tác giải quyết đơn 

thư, khiếu nại, tố cáo phát sinh. 

10. Xây dựng, triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp, quỹ các loại năm 2024. 

11. Phát động và thực hiện tháng hành động vì trẻ em, tổ chức 

ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 

gia đình Việt Nam (28/6); tuyên truyền thực hiện tốt tháng hành 

động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy. 

12. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài 

nguyên và môi trường. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với 

các thôn thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm về đất đai. Quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng 

gắn với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn xã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2024, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của 

năm 2024; chỉ đạo các ngành xây dựng, hoàn thiện các văn bản 

trình kỳ họp HĐND xã thường kỳ giữa năm 2024 và triển khai 

tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết kỳ họp thứ Tám, 

Chín HĐND xã, khoá XXII. 

2. Phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức tiếp xúc cử tri trước 

kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 HĐND xã khóa XXII. Đồng 

thời phối hợp với HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã 

khóa XXII. 

3. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Mùa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Quý III/2024 

năm 2024 kịp thời vụ; chú trọng các biện pháp phòng trừ sâu 

bệnh, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; xây dựng và triển khai 

kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2024 - 2025. Chỉ đạo chuẩn 

bị chu đáo các phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng 

phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa, 

đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Thường 

xuyên kiểm tra, giám sát, tăng cường phòng chống dịch cúm gia 

cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục và các dịch bệnh dễ 

phát sinh trong mùa hè. Quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

cho Nhân dân; phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm; công tác dân số KHHGĐ. 

4. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ 

bản theo kế hoạch đề ra. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách 

đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu - chi ngân sách; chuẩn bị đầy đủ 

các điều kiện phục vụ cho khai giảng năm học mới 2024 - 2025. 

5. Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với 

thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và 

phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 77 năm ngày TBLS 

(27/7/1947 - 27/7/2024). Quan tâm, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt 

động vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu niên trong dịp hè. Đẩy 

mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước và thực hiện tốt mô hình 

chính quyền thân thiện, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

UBND xã theo quy trình ISO 9001: 2015. 

6. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và 
an toàn giao thông trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
quốc phòng quân sự địa phương. Thực hiện tốt công  tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp dân và giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

7. Tuyên truyền kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 
Tám; ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9. 

 

 

 

 

 

 

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024. 

2. Tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh, dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; chỉ đạo nhân dân thu 

hoạch cây trồng vụ Mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho 

sản xuất vụ Đông; thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Quý IV/2024 

gia súc gia cầm, tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn xử lý 

không để dịch, bệnh xảy ra trên địa bàn; 

3. Tổ chức lễ kỷ niệm đồng thời đẩy mạnh các phong trào 

thi đua, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập 

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; phối hợp với UBMTTQ tổ chức 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11/2024; kỷ niệm 42 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; 80 năm ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam 22/12; rà soát, khám sơ tuyển chuẩn bị cho công 

tác tuyển quân đợt 1 năm 2025. 

4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình XDCB năm 

2024; nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng kịp thời. Chỉ đạo 

hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024. 

5. Chuẩn bị các văn bản; phối hợp với Ủy ban MTTQ xã 

tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và phối hợp tổ chức 

kỳ họp thường kỳ cuối năm HĐND xã khóa XXII. 

6. Tiếp tục thực hiện các nội dung cải cách hành chính; 
nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ 
sở; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

7. Làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và 

nhân dân nghiêm túc chấp hành các Quy định về thực hiện nếp 

sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động vì người nghèo... 

8. Chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và giảng dạy của các bậc 

học trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho 

nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Triển khai thực hiện tốt chiến dịch chăm sóc 

SKSS/KHHGĐ năm 2024. 

 9. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông đường bộ; ngăn ngừa phòng chống tội phạm và 

các tệ nạn xã hội; quản lý hộ khẩu theo quy định. Quan tâm công tác  

giải quyết đơn, thư khiếu, nại tố cáo của công dân. 

10. Phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức bình xét gia đình văn 

hóa, khu dân cư văn hóa năm 2024. Triển khai kế hoạch thống kê, rà 

soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024. Tổ chức hội nghị đánh giá chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức; xét danh hiệu thi đua năm 2024 

theo đúng quy định. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Biểu số 02 

 

BIỂU KẾ HOẠCH, BÁO CÁO TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA UBND XÃ 

(Kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND xã Đồng Kỳ) 

STT Nội dung 
Ngành, CBCC 

chuẩn bị 

Thời gian 

trình 
Cấp trình 

1.  Kế hoạch triển khai thu lệ phí môn bài năm 2024 TC-KT Tháng 01 Chủ tịch UBND xã 

2.  
Quyết định công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách quý IV/2023 
TC-KT Tháng 01 Chủ tịch UBND xã 

3.  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 ngân sách xã TC-KT Tháng 01 Chủ tịch UBND xã 

4.  Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 VP UBND Tháng 01 
UBND xã 

5.  Kế hoạch kiểm soát; rà soát thủ tục hành chính năm 2024 VP UBND Tháng 01 Chủ tịch UBND xã 

6.  Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát văn bản năm 2024 TP - HT Tháng 01 
Chủ tịch UBND xã 

7.  Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2024 TP - HT Tháng 01 
Chủ tịch UBND xã 

8.  Kế hoạch công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2024 TP - HT Tháng 01 
Chủ tịch UBND xã 

9.  Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, xử lý VPHC năm 2024 TP - HT Tháng 01 
Chủ tịch UBND xã 

10.  Kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 TP - HT Tháng 01 Chủ tịch UBND xã 

11.  
Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế sử dụng tài sản công sửa đổi, bổ sung năm 

2024 
TC-KT Tháng 01 

UBND xã, phối hợp 

Công đoàn xã 

12.  Quyết định thành lập tổ tự kiểm tra công tác tài chính năm 2023 TC-KT Tháng 01 
Chủ tịch UBND xã 

13.  KH Tết Trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 CB khuyến nông Tháng 01 Chủ tịch UBND xã 



14.  Kế hoạch sản xuất năm 2024 CB khuyến nông Tháng 01 
Chủ tịch UBND xã 

15.  Kế hoạch triển khai các nội dung công khai năm 2024 theo Luật dân chủ ở cơ sở VP UBND Tháng 01 UBND xã 

16.  Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 Ban CHQS xã Tháng 02 UBND xã 

17.  Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 VP UBND Tháng 02 Chủ tịch UBND xã 

18.  

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán 

NSNN năm 2024 

TC-KT Tháng 02 Đảng ủy, UBND xã 

19.  Kế hoạch tự kiểm tra việc chấp hành kỉ luật, kỉ cương hành chính của CB, CC VP UBND Tháng 02 Chủ tịch UBND xã 

20.  Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024 Văn hóa - XH Tháng 02 
Chủ tịch UBND xã 

21.  Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC, ISO, ứng dụng CNTT năm 2024 VP UBND Tháng 02 
Chủ tịch UBND xã 

22.  Kế hoạch dân vận chính quyền năm 2024 
VP UBND 

Tháng 02 
Chủ tịch UBND xã 

23.  KH Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 
VP-TK 

Tháng 02 
Chủ tịch UBND xã 

24.  KH thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 
VT-LT 

Tháng 02 
Chủ tịch UBND xã 

25.  Kế hoạch công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy năm 2024 
CB LĐ-TBXH Tháng 02 Chủ tịch UBND xã 

26.  Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2024 
CB LĐ-TBXH Tháng 02 Chủ tịch UBND xã 

27.  KH triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu năm 2024 
VP UBND 

Tháng 03 
Chủ tịch UBND xã 

28.  Báo cáo cải cách hành chính quý I; nhiệm vụ CCHC quý II năm 2024 VP UBND Tháng 3 UBND xã 

29.  
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH quý I; nhiệm vụ quý II 

năm 2024 
VP UBND Tháng 3 Đảng ủy, UBND xã 



30.  Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Suối Cấy năm 2024 VH-XH Tháng 4 UBND xã 

31.  
Quyết định công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách Quý I năm 2024 ngân sách xã 
TC-KT Tháng 4 Chủ tịch UBND xã 

32.  Kế hoạch, Phương án phòng chống thiên tai, TKCN năm 2024 ĐC-XD-NN-MT Tháng 4 UBND xã 

33.  Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 CB LĐ-TBXH Tháng 4 Chủ tịch UBND xã 

34.  Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 CB LĐ-TBXH Tháng 5 Chủ tịch UBND xã 

35.  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ thực hiện phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024 (BC 5 tháng) 
VP UBND Tháng 5 

UBND xã 

36.  
Báo cáo kết quả CCHC 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 

2024 
VP UBND Tháng 6 

UBND xã 

37.  Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em và Bình đẳng giới năm 2024 CB LĐ-TBXH Tháng 5 Chủ tịch UBND xã 

38.  

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 (Trình HĐND 

kỳ họp giữa năm 2024); 

 VP UBND Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 

39.  
Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 
VP UBND Tháng 6 

ĐU, HĐND, UBND xã 

40.  
Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; biện pháp thực hiện 6 tháng cuối 

năm 2024 
Tài chính - KT Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 

41.  Báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2023 Tài chính- KT Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 

42.  
Báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân 6 tháng 

đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2024 
Tư pháp  Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 

43.  
Báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANCT-TTATXH 6 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2024 
 Công an xã Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 

44.  

Báo cáo kết quả công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, 

bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 

2024. 

ĐC-XD-NN&MT Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 



45.  

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đầu tư công; kết quả thực hiện công tác đầu 

tư XDCB 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 

2024 

ĐC-XD-NN&MT Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 

46.  
Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 

2023 – HĐND xã khóa XXII 
VP - Thống kê Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 

47.  
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 
TC-KT Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 

48.  
Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 
TP-HT Tháng 6 ĐU, HĐND, UBND xã 

49.  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 

27/7/2024) 
LĐTBXH Tháng 6 Chủ tịch UBND xã 

50.  Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2024 LĐTBXH Tháng 6 Chủ tịch UBND xã 

51.  
Quyết định công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 ngân sách xã 
TC-KT Tháng 7 Chủ tịch UBND xã 

52.  
Quyết định công bố công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách xã 

năm 2023 
TC-KT Tháng 8 Chủ tịch UBND xã 

53.  KH Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 năm 2024 
VPUBND - Thư ký 

BCĐ ISO 
Tháng 8 Chủ tịch UBND xã 

54.  Kế hoạch Tổ chức Tết Trung thu năm 2024 LĐTBXH Tháng 8 Chủ tịch UBND xã 

55.  
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại, trực tiếp của người đứng đầu 

chính quyền với Nhân dân năm 2024 
VP UBND Tháng 9 UBND xã 

56.  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC quý III; nhiệm vụ CCHC quý IV 

năm 2024 
VP UBND Tháng 9 UBND xã 

57.  Báo cáo tình hình phát triển KT-XH quý III; nhiệm vụ quý IV năm 2024 VP UBND Tháng 9 Đảng ủy, UBND xã 

58.  Kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vụ Thu Đông năm 2024 CB thú y Tháng 9 Chủ tịch UBND xã 



59.  KH rà soát, thống kê, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2024 VH-XH Tháng 9 Chủ tịch UBND xã 

60.  KH Triển khai ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2024 TP-HT Tháng 9 Chủ tịch UBND xã 

61.  
Quyết định công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách Quý III năm 2024 ngân sách xã 
TC-KT Tháng 10 Chủ tịch UBND xã 

62.  
Báo cáo kết quả phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2024; phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2025. 
Văn hóa - XH Tháng 10 Chủ tịch UBND xã 

63.  
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện năm 2025 
TC-KT Tháng 10 UBND xã 

64.  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; phương 

hướng, nhiệm vụ thực hiện phát triển KT-XH năm 2025 (BC 10 tháng) 
VP UBND Tháng 11 UBND xã 

65.  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023; nhiệm vụ CCHC năm 

2024 
VP UBND Tháng 11 UBND xã 

66.  
Kế hoạch tháng cao điểm sửa chữa đường GTNT, nạo vét kênh mương nội 

dồng 
ĐC-XD-NN&MT Tháng 11 Chủ tịch UBND xã 

67.  
Báo cáo tự đánh giá, xếp loại nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND xã năm 

2024 
VP UBND Tháng 11 Chủ tịch UBND xã 

68.  
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 

trên cơ sở giới 
LĐTBXH Tháng 11 Chủ tịch UBND xã 

69.  
Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 

2024 - HĐND xã 
VP - TK Tháng 12 ĐU, HĐND, UBND xã 

70.  
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2024; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2025 
VP UBND Tháng 12 ĐU, HĐND, UBND xã 

71.  
Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024; phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2025 
VP UBND Tháng 12 ĐU, HĐND, UBND xã 

72.  
Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 ; Dự toán và phân 

bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;  
Tài chính - KT Tháng 12 ĐU, HĐND, UBND xã 



 

73.  
Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công, thực hiện đầu tư XDCB năm 2024; 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2025;  kế hoạch đầu tư công năm 2025 

ĐC-XD-NN&MT; 

TC-KT 
Tháng 12 ĐU, HĐND, UBND xã 

74.  
Báo cáo kết quả công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, 

bảo vệ môi trường năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp năm 2025 
ĐC-XD-NN&MT Tháng 12 ĐU, HĐND, UBND xã 

75.  
Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2024; 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2025 
Tư pháp Tháng 12 ĐU, HĐND, UBND xã 

76.  
Báo cáo tình hình kết quả công tác đảm bảo ANCT- TTATXH năm 2024; 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2025 
Công an xã Tháng 12 ĐU, HĐND, UBND xã 

77.  Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2025 của UBND xã VP UBND Tháng 12 UBND xã 

78.  Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 VP UBND Tháng 12 UBND xã 

79.  Kế hoạch duy trì, áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO, năm 2025 VP UBND Tháng 12 Chủ tịch UBND xã 

80.  

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2024; nhiệm vụ công tác 

thi đua - khen thưởng năm 2025 và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua 

cho tập thể, cá nhân năm 2024. 

Văn phòng - thống 

kê 
Tháng 12 Chủ tịch UBND xã 

81.  Quyết định công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 LĐTBXH Tháng 12 Chủ tịch UBND xã 

82.  
Báo cáo kết quả Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ” năm 2024; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. 
Công an xã Tháng 12 UBND xã 

83.  Báo cáo công tác quân sự địa phương năm 2024; nhiệm vụ năm 2025. BCH Quân sự Tháng 12 UBND xã 

84.  Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm 2025 Công an xã Tháng 12 Chủ tịch UBND xã 
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